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HUYỆN TUẦN GIÁO 

 

Số:          /UBND-LĐTBXH 
Danh sách các hộ nghèo đề nghị Tập 

đoàn Vingroup trao quà nhân dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 

 

Tuần Giáo, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- UBND Tỉnh Điện Biên; 

- Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup. 

 

 

 Căn cứ công văn số 92-CV/VPTU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên 

về việc rà soát, lập danh sách các hộ nghèo nhận quà Tết của Tập đoàn 

Vingroup; 

 UBND huyện Tuần Giáo lập danh sách các hộ nghèo đề nghị Tập đoàn 

Vingroup trao quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn 

huyện như sau: (Có danh sách kèm theo) 

 

STT Xã, thị trấn 
Số lượng hộ nghèo 

(Hộ) 
Ghi chú 

1 Chiềng Đông 50  

2 Chiềng Sinh 35  

3 Mùn Chung 50  

4 Mường Khong 41  

5 Mường Mùn 55  

6 Mường Thín 28  

7 Nà Sáy 35  

8 Nà Tòng 41  

9 Phình Sáng 54  

10 Pú Nhung 37  

11 Pú Xi 52  

12 Quài Cang 61  
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13 Quài Nưa 57  

14 Quài Tở 50  

15 Rạng Đông 43  

16 Ta Ma 44  

17 Tênh Phông 25  

18 Tỏa Tình 28  

19 TT Tuần Giáo 14 
 

Toàn huyện 800 
 

 
Nơi nhận:                                                           
- Như trên; 

- Lưu: VP, LĐ. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mùa Va Hồ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN TUẦN GIÁO 

  
 

  
 

  DANH SÁCH HỘ NGHÈO ĐỀ NGHỊ QUỸ THIỆN TÂM - TẬP ĐOÀN VINGROUP 

TRAO QUÀ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021 

(Giá trị 01 suất quà Tết được nhận tương đương 600.000 VNĐ) 

(Kèm theo Công văn số           /UBND-LĐTBXH ngày          /01/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

      

STT Họ và tên chủ hộ 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Số sổ 

hộ 

nghèo 

Ghi chú 

1 Lò Văn Thành 1962 Bản Bó - Chiềng Đông 50   

2 Lò Thị Bét 1962 Bản Bó - Chiềng Đông 42   

3 Lò Văn Doi 1949 Bản Bó - Chiềng Đông 45   

4 Lò Văn Diên 1960 Bản Bó - Chiềng Đông 52   

5 Lò Văn Lún 1946 Bản Bó - Chiềng Đông 1   

6 Lò Thị Tín 1982 Bản Cộng  - Chiềng Đông 85 Khuyết tật 

7 Lò Văn Phanh 1987 Bản Cộng  - Chiềng Đông 105 Con khuyết tật 

8 Lò Thị Ngọc 1938 Bản Cộng  - Chiềng Đông 114   

9 Lò Văn Băn 1945 Bản Cộng  - Chiềng Đông 116   

10 Lường Văn Nhất 1974 Bản Cộng  - Chiềng Đông 106   

11 Tòng Văn Quân 1964 Bản Nôm - Chiềng Đông 329   

12 Lò Văn Hòa 1985 Bản Nôm - Chiềng Đông 327 Mẹ khuyết tật 

13 Lò Văn Tun 1929 Bản Nôm - Chiềng Đông 302   

14 Lường Văn Toan 1969 Bản Nôm - Chiềng Đông 331   

15 Lò Văn Piếng 1974 Bản Nôm - Chiềng Đông 288   

16 Mùa A Khu 1956 Bản Hua chăn - Chiềng Đông 182   

17 Mùa A Vị 1960 Bản Hua chăn - Chiềng Đông 181   

18 Mùa Nhìa Hờ 1954 Bản Hua chăn - Chiềng Đông 233   

19 Vừ Sái Phía 1949 Bản Hua chăn - Chiềng Đông 194   

20 Vàng Vả Sùng 1929 Bản Hua chăn - Chiềng Đông 216   

21 Quàng Văn Nọi 1933 Bản Vánh III - Chiềng Đông 577   

22 Lò Văn Úc 1923 Bản Vánh III - Chiềng Đông 560   

23 Lường Thị Kẻo 1935 Bản Vánh III - Chiềng Đông 604   

24 Lường Văn Yên 1940 Bản Vánh III - Chiềng Đông 616   

25 Quàng Thị Lả 1957 Bản Vánh III - Chiềng Đông 605   

26 Hờ Chủ Di 1931 Bản Hua Nạ - Chiềng Đông 272   
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27 Hờ Sống Dụa 1958 Bản Hua Nạ - Chiềng Đông 275   

28 Vàng A Chống 1967 Bản Hua Nạ - Chiềng Đông 244   

29 Mùa Thị Lý 1969 Bản Hua Nạ - Chiềng Đông 245   

30 Hờ Chứ Só 1964 Bản Hua Nạ - Chiềng Đông 253   

31 Cà Văn Khánh 1970 Bản Phang - Chiềng Đông 376   

32 Lò Văn Lọ 1945 Bản Phang - Chiềng Đông 357   

33 Lò Văn Chốm 1963 Bản Phang - Chiềng Đông 404   

34 Lò Văn Khôm 1972 Bản Phang - Chiềng Đông 410   

35 Lò Văn Chung 1984 Bản Phang - Chiềng Đông 380 Mẹ khuyết tật 

36 Quàng Thị Doán 1975 Bản Vánh I - Chiềng Đông 421   

37 Lò Thị Phanh 1975 Bản Vánh I - Chiềng Đông 428   

38 Lò Văn Chơn 1974 Bản Vánh I - Chiềng Đông 474   

39 Lò Thị Hại 1961 Bản Vánh I - Chiềng Đông 455   

40 Lường Thị Mai 1986 Bản Vánh I - Chiềng Đông 430 Bệnh nan y 

41 Lường Thị Tươi 1947 Bản Vánh II  - Chiềng Đông 549   

42 Lò Thị Xôm 1948 Bản Vánh II  - Chiềng Đông 495   

43 Lò Thị Điện 1940 Bản Vánh II  - Chiềng Đông 505   

44 Lò Văn Chiêng 1926 Bản Vánh II  - Chiềng Đông 520   

45 Lò Văn Sinh 1945 Bản Vánh II  - Chiềng Đông 554   

46 Lò Văn Chinh 1982 Bản Chăn - Chiềng Đông 156 Mẹ khuyết tật 

47 Lò Thị Biêng 1952 Bản Chăn - Chiềng Đông 147   

48 Tòng Thị Bưởng 1957 Bản Chăn - Chiềng Đông 161   

49 Lò Thị Lương 1976 Bản Chăn - Chiềng Đông 159   

50 Lò Thị Binh 1944 Bản Chăn - Chiềng Đông 142   

51 Đỗ Thị Nghĩa 1975 Bản Ta Cơn - Chiềng Sinh 564   

52 Lò Thị Phương 1965 Bản Ta Cơn - Chiềng Sinh 598   

53 Quàng Thị Huối 1944 Bản Ta Cơn - Chiềng Sinh 607   

54 Quàng Thỉ Kỷ 1955 Bản Ta Cơn - Chiềng Sinh 614   

55 Bạc Thị San 1947 Bản Ta Cơn - Chiềng Sinh 591   

56 Quàng Thị Lai 1982 Bản Ta Cơn - Chiềng Sinh 587 Bệnh nan y 

57 Lò Văn Tại 1964 Bản Che Phai I - Chiềng Sinh 57   

58 Lò Thị Diu 1936 Bản Che Phai I - Chiềng Sinh 4   

59 Cà Thị Phó 1956 Bản Che Phai I - Chiềng Sinh 2   

60 Quàng Văn Pản 1940 Bản Che Phai I - Chiềng Sinh 39   

61 Lò Văn Muôn Thích 1933 Bản Che Phai I - Chiềng Sinh 29   

62 Lò Thị Mắc 1963 Bản Che Phai II - Chiềng Sinh 159   

63 Quàng Thị Đoàn 1975 Bản Che Phai II - Chiềng Sinh 131   
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64 Tòng Văn Túi 1973 Bản Che Phai II - Chiềng Sinh 93   

65 Bạc Cầm Són 1943 Bản Che Phai II - Chiềng Sinh 126   

66 Bạc Cầm Ý 1964 Bản Che Phai II - Chiềng Sinh 90   

67 Lò Văn Hòa 1988 Bản Kép - Chiềng Sinh 478 Khuyết tật 

68 Tòng Thị San 1965 Bản Kép - Chiềng Sinh 362   

69 Lò Thị Đăm 1956 Bản Dửn - Chiềng Sinh 210   

70 Lò Thị Đanh 1948 Bản Dửn - Chiềng Sinh 242   

71 Lò Văn Chương 1954 Bản Dửn - Chiềng Sinh 202   

72 Lò Văn Pản 1976 Bản Bàn Dửn - Chiềng Sinh 197   

73 Lò Văn Sương 1966 Bản Dửn - Chiềng Sinh 214   

74 Lò Văn Thoan 1966 Bản Dửn - Chiềng Sinh 212   

75 Lò Thị Đoan 1959 Bản Hiệu - Chiềng Sinh 303   

76 Lò Thị Đanh ( Đức) 1969 Bản Hiệu - Chiềng Sinh 322   

77 Lò Thị Hún 1958 Bản Hiệu - Chiềng Sinh 305   

78 Lò Văn Lả 1930 Bản Hiệu - Chiềng Sinh 245   

79 Lường Văn Thiện 1933 Bản Hiệu - Chiềng Sinh 316   

80 Lò Thị Đên 1952 Bản Hiệu  - Chiềng Sinh 279   

81 Lò Thị Hóa 1960 Bản Ly Xôm - Chiềng Sinh 533   

82 Quàng Văn Thơi 1933 Bản Ly Xôm - Chiềng Sinh 500   

83 Lò Văn Nhuổi 1987 Bản Ly Xôm - Chiềng Sinh 521 Con khuyết tật 

84 Lò Thị Tún 1950 Bản Ly Xôm - Chiềng Sinh 510   

85 Quàng Thị É 1930 Bản Ly Xôm - Chiềng Sinh 449   

86 Lò Văn É 1960 Bản Phiêng Pẻn - Mùn Chung 8   

87 Lò Thị Hiến 1967 Bản Phiêng Pẻn - Mùn Chung 13   

88 Quàng Văn Phiếu 1958 Bản Phiêng Pẻn - Mùn Chung 2   

89 Lò Văn Thu 1971 Bản Phiêng Pẻn - Mùn Chung 45   

90 Vì A Tinh 1965 Bản Phiêng Pẻn - Mùn Chung 58   

91 Lường Văn Xông 1962 Bản Phiêng Pẻn - Mùn Chung 11   

92 Cà Văn Khen 1962 Bản Phiêng Pẻn - Mùn Chung 37   

93 Lầu Thị Sai 1972 Bản Huổi Cáy - Mùn Chung 81   

94 Giàng A U 1975 Bản Co Sản - Mùn Chung 87   

95 Sình A Lanh 1960 Bản Co Sản - Mùn Chung 98   

96 Sùng Nủ Dế 1943 Bản Co Sản - Mùn Chung 96   

97 Giàng A Thanh 1957 Bản Co Sản - Mùn Chung 104   

98 Cháng A Sùng 1960 Bản Co Sản - Mùn Chung 105   

99 Lò Văn Tọi 1963 Bản Huổi Lóng - Mùn Chung 111   

100 Lường Văn Máư 1963 Bản Huổi Lóng - Mùn Chung 115   
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101 Lò Thị Nó 1976 Bản Huổi Lóng - Mùn Chung 118   

102 Lường Thị Liên 1988 Bản Huổi Lóng - Mùn Chung 131 Nhiễm HIV 

103 Điêu Văn Tế 1965 Bản Huổi Lóng - Mùn Chung 183   

104 Lò Văn Piếng 1972 Bản Huổi Lóng - Mùn Chung 184   

105 Lường Văn Xương 1970 Bản Huổi Lóng - Mùn Chung 129   

106 Lường Văn Hùng 1969 Bản Huổi Lóng - Mùn Chung 140   

107 Lường Thị Lôi 1948 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 212   

108 Lò Thị Ạch 1964 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 204   

109 Lò Văn Sáng 1974 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 223   

110 Quàng Văn Chựa 1960 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 229   

111 Lò Thị Phựt 1958 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 231   

112 Lường Thị Ón 1968 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 186   

113 Quàng Thị Phanh 1954 Bản Ta Lếch - Mùn Chung 190   

114 Lò Thị Xệt 1958 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 243   

115 Lò Văn Thinh 1975 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 251   

116 Lò Thị Vừ 1975 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 195   

117 Lò Văn Nhất 1973 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 277   

118 Lò Thị Khụt 1964 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 269   

119 Quàng Thị Nói 1945 Bản Bó Lếch - Mùn Chung 290   

120 Lò Văn Phim 1984 Bản Co En - Mùn Chung 307 Khuyết tật 

121 Tòng Thị Hom 1952 Bản Co En - Mùn Chung 302   

122 Mùa Thị Thò 1972 Bản Co En - Mùn Chung 336   

123 Lò Thị Xiên 1970 Bản Co En - Mùn Chung 308   

124 Lò Thị Núi 1972 Bản Co En - Mùn Chung 319   

125 Lường Văn Lâm 1976 Bản Co En - Mùn Chung 339   

126 Lò Văn Yên 1968 Bản Co En - Mùn Chung 327   

127 Lò Văn Phao 1969 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 368   

128 Lò Văn Muôn 1962 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 350   

129 Lường Văn Minh 1968 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 360   

130 Lò Văn Muôn 1962 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 530   

131 Lò Văn Chung 1983 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 353 Khuyết tật 

132 Lò Văn Thao 1967 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 364   

133 Lường Văn Bánh 1956 Bản Chiềng Ban - Mùn Chung 343   

134 Khiên Thị Sở 1948 Bản Xóm Huổi Lóng - Mùn Chung 381   

135 Lò Thị Phin 1988 Bản Xóm Huổi Lóng - Mùn Chung 386 Nhiễm HIV 

136 Cà Văn Vui 1956 Bản Co Đứa - Mường Khong 81   

137 Lò Văn Oan 1958 Bản Co Đứa - Mường Khong 18   
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138 Lường Văn Bai 1939 Bản Co Đứa - Mường Khong 55   

139 Lường Văn Thái 1954 Bản Co Đứa - Mường Khong 53   

140 Cà Văn Sim 1974 Bản Co Đứa - Mường Khong 80   

141 Lò Thị Linh 1975 Bản Co Đứa - Mường Khong 12   

142 Tòng Thị Keo 1960 Bản Co Đứa - Mường Khong 74   

143 Lường Văn Ảnh 1973 Bản Co Đứa - Mường Khong 58   

144 Lò Văn Bương 1947 Bản Khong Tở - Mường Khong 279   

145 Lò Văn Khánh 1972 Bản Khong Tở - Mường Khong 265   

146 Cà Văn Chọi 1942 Bản Khong Tở - Mường Khong 263   

147 Lò Văn Hồng 1969 Bản Khong Tở - Mường Khong 284   

148 Lò Văn Bương 1947 Bản Khong Tở - Mường Khong 279   

149 Lường Văn Đuốn 1957 Bản Khong Nưa - Mường Khong 189   

150 Lường Văn Hương 1989 Bản Khong Nưa - Mường Khong 223 Khuyết tật 

151 Quàng Văn Phúc 1960 Bản Khong Nưa - Mường Khong 206   

152 Lường Văn Lợi 1972 Bản Khong Nưa - Mường Khong 219   

153 Lường Văn Ánh 1960 Bản Khong Nưa - Mường Khong 173   

154 Lò Văn Hại 1969 Bản Khong Nưa - Mường Khong 204   

155 Lò Văn Thiên 1989 Bản Khong Nưa - Mường Khong 176 Khuyết tật 

156 Tòng Văn San 1963 Bản Khong Nưa - Mường Khong 248   

157 Lò Văn Nướng 1970 Bản Phai Mướng - Mường Khong 351   

158 Lò Văn É 1973 Bản Phai Mướng - Mường Khong 341   

159 Lò Văn So 1954 Bản Phai Mướng - Mường Khong 326   

160 Lò Văn Dục 1969 Bản Phai Mướng - Mường Khong 307   

161 Quàng Văn Tây 1986 Bản Phai Mướng - Mường Khong 328 Khuyết tật 

162 Quàng Văn Hoàng 1973 Bản Phai Mướng - Mường Khong 309   

163 Cà Văn Ó 1937 Bản Phiêng Hin - Mường Khong 396   

164 Cà Văn Chiến 1947 Bản Phiêng Hin - Mường Khong 402   

165 Lò Văn Đăm 1966 Bản Phiêng Hin - Mường Khong 377   

166 Cà Thị Vân 1972 Bản Phiêng Hin - Mường Khong 394   

167 Cà Văn Phong 1974 Bản Phiêng Hin - Mường Khong 403   

168 Lường Văn Pản 1947 Bản Phiêng Hin - Mường Khong 370   

169 
Ly A Nơ 1970 

Bản  Bản Huổi Nôm - Mường 

Khong 142 
  

170 
Ly A Dia (A) 1959 

Bản  Bản Huổi Nôm - Mường 

Khong 160 
  

171 
Giàng A Là 1946 

Bản  Bản Huổi Nôm - Mường 

Khong 148 
  

172 
Giàng Vả Dua 1960 

Bản  Bản Huổi Nôm - Mường 

Khong 158 
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173 Ly A Hừ 1952 Bản Hua Sát - Mường Khong 125   

174 Ly A Sệnh 1956 Bản Hua Sát - Mường Khong 108   

175 Ly A Phái 1957 Bản Hua Sát - Mường Khong 99   

176 Ly A Chu 1968 Bản Hua Sát - Mường Khong 122   

177 Quàng Văn Dũng 1968 Bản Lúm - Mường Mùn 9   

178 Sìn Thị Sơn 1959 Bản Lúm - Mường Mùn 13   

179 Mào Thị Đội 1969 Bản Mường 2 - Mường Mùn 27   

180 Mào Thị Yến 1968 Bản Mường 2 - Mường Mùn 30   

181 Quàng Thị Nguyệt 1944 Bản Mường 2 - Mường Mùn 37   

182 Lường Văn Thơn 1972 Bản Mường 2 - Mường Mùn 39   

183 Lường Văn Vang 1977 Bản Mường 2 - Mường Mùn 42 Khuyết tật nặng 

184 Quàng Thị Nhiu 1973 Bản Mường 2 - Mường Mùn 50   

185 Thào Nhìa Vàng 1972 Bản Huổi Cáy - Mường Mùn 93   

186 Mùa A Dế 1960 Bản Huổi Cáy - Mường Mùn 100   

187 Thào A Dua 1953 Bản Huổi Khạ - Mường Mùn 109   

188 Giàng A Nhìa 1964 Bản Huổi Khạ - Mường Mùn 122   

189 Giàng A Hủ 2002 Bản Huổi Khạ - Mường Mùn 135 Mồ côi cha mẹ 

190 Vàng A Mẩy 1969 Bản Huổi Khạ - Mường Mùn 136   

191 Giàng A Dua 2001 Bản Huổi Khạ - Mường Mùn 144 Mồ côi cha mẹ 

192 Sùng A Di (a) 1966 Bản Pú Piến - Mường Mùn 161   

193 Giàng A Chu 1974 Bản Pú Piến - Mường Mùn 170 Con khuyết tật 

194 Sùng A Di (b) 1960 Bản Pú Piến - Mường Mùn 180   

195 Vừ A Lỳ 1986 Bản Pú Piến - Mường Mùn 189 Con khuyết tật 

196 Quàng Văn Phắn 1972 Bản Hỏm Hốc - Mường Mùn 199   

197 Lò Thị Chinh 1966 Bản Hỏm Hốc - Mường Mùn 200   

198 Quàng Thị Soan 1973 Bản Hỏm Hốc - Mường Mùn 229   

199 Lò Văn Kem 1991 Bản Hỏm Hốc - Mường Mùn 244 Bố khuyết tật 

200 Mào Văn Sự 1985 Bản Hỏm Hốc - Mường Mùn 222 Khuyết tật nặng 

201 Điêu Chính Thân 1967 Bản Hỏm Hốc - Mường Mùn 248   

202 Lành Thị Kiến 1932 Bản Xuân Tươi - Mường Mùn 269   

203 Lường Văn Giót 1927 Bản Xuân Tươi - Mường Mùn 278   

204 Nguyễn Thị Hoài 1982 Bản Xuân Tươi - Mường Mùn 281 Bệnh nan y 

205 Nùng Văn Tấm 1966 Bản Ta Pao - Mường Mùn 307   

206 Quàng Văn Đức 1991 Bản Ta Pao - Mường Mùn 308 Bệnh nan y 

207 Tòng Thị Nính 1977 Bản Ta Pao - Mường Mùn 312 Bệnh nan y 

208 Lường Văn Khuýn 1966 Bản Ta Pao - Mường Mùn 320   

209 Nùng Văn Ngảnh 1969 Bản Nà Chua - Mường Mùn 328   
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210 Quàng Văn Tâm 1972 Bản Nà Chua - Mường Mùn 295   

211 Lò Thị Thịn 1974 Bản Nà Chua - Mường Mùn 347 Bệnh nan y 

212 Lò Thị Lay 1953 Bản Huổi Lốt - Mường Mùn 378   

213 Cà Văn Bun 1940 Bản Huổi Lốt - Mường Mùn 392   

214 Lý Văn Sy 1934 Bản Huổi Lốt - Mường Mùn 394   

215 Lò Văn Chơ 1962 Bản Huổi Lốt - Mường Mùn 406   

216 Lò Thị Xanh 1954 Bản Huổi Lốt - Mường Mùn 411   

217 Cà Văn Trường 1987 Bản Huổi Lốt - Mường Mùn 422 Bệnh nan y 

218 Quàng Thị Hinh 1953 Bản Huổi Lốt - Mường Mùn 431   

219 Lò Văn Sy 1931 Bản Huổi Lốt - Mường Mùn 438   

220 Lò Văn Toàn 1986 Bản Huổi Lốt - Mường Mùn 456 Bệnh nan y 

221 Lý Thị Nơi 1973 Bản Huổi Lốt - Mường Mùn 460   

222 Lò Văn Hoan 1980 Bản Huổi Lốt - Mường Mùn 500 Bệnh nan y 

223 Giàng A Đú 1967 Bản Gia Bọp - Mường Mùn 502   

224 Giàng A Chía 1982 Bản Gia Bọp - Mường Mùn 505 
Con Khuyết tật 

nặng 

225 Giàng Sáu Chù 1956 Bản Gia Bọp - Mường Mùn 511   

226 Giàng A Chung 1951 Bản Gia Bọp - Mường Mùn 532   

227 Giàng Nhè Pí 1968 Bản Gia Bọp - Mường Mùn 536   

228 Quàng Thị Sẹn 1917 Bản Mường 1 - Mường Mùn 550   

229 Điêu Chính Tây 1919 Bản Mường 1 - Mường Mùn 551   

230 Lò Thị Minh 1989 Bản Mường 1 - Mường Mùn 558 Bệnh nan y 

231 Lò Thị Thương 1982 Bản Mường 1 - Mường Mùn 566 Bệnh nan y 

232 Quàng Thị Thận 1960 Bản Hốc Chứn - Mường Thín 63   

233 Lò Thị Son 1972 Bản Hốc Chứn - Mường Thín 95   

234 Tòng Văn Hiểu 1974 Bản Hốc Chứn - Mường Thín 96   

235 Lò Văn Đanh 1960 Bản Hốc Chứn - Mường Thín 77   

236 Lò Văn Tương 1963 Bản Hốc Chứn - Mường Thín 203   

237 Lò Thị Nó 1940 Bản Hốc Chứn - Mường Thín 116   

238 Lò Văn Thoạn 1952 Bản Thín A - Mường Thín 191   

239 Lường Thị Sương 1945 Bản Thín A - Mường Thín 202   

240 Lò Văn Đanh 1954 Bản Thín A - Mường Thín 190   

241 Quàng Văn Túi 1952 Bản Yên - Mường Thín 264   

242 Lò văn Đại 1969 Bản Yên - Mường Thín 260   

243 Lò văn Piếng 1954 Bản Yên - Mường Thín 254   

244 Lò Văn Chuẩn 1972 Bản Muông - Mường Thín 20   

245 Lò Văn Thăm 1976 Bản Muông - Mường Thín 18   

246 Lò Văn Thuấn 1963 Bản Muông - Mường Thín 50   
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247 Lường Thị Son 1974 Bản Muông - Mường Thín 51   

248 Giàng Thị Chu 1936 Bản Đông Liếng - Mường Thín 24   

249 Giàng A Lả 1933 Bản Đông Liếng - Mường Thín 10   

250 Mùa A Ly 1965 Bản Đông Liếng - Mường Thín 147   

251 Quàng Thị Xôm 1950 Bản Đông Thấp - Mường Thín 76   

252 Cà Văn Tiêng 1941 Bản Đông Thấp - Mường Thín 58   

253 Lò Văn Phương 1932 Bản Đông Thấp - Mường Thín 62   

254 Vừ A Di 1957 Bản Thẳm Xả - Mường Thín 172   

255 Giàng A Báo 1971 Bản Thẳm Xả - Mường Thín 178   

256 Giàng A Lử 1970 Bản Thẳm Xả - Mường Thín 176   

257 Lò Văn Giót 1938 Bản Thín B - Mường Thín 225   

258 Lò Thị Nghẹt 1925 Bản Thín B - Mường Thín 276   

259 Lò Thị Ính 1963 Bản Thín B - Mường Thín 215   

260 Bạc Thị Tiến  1967 Bản Nà Sáy 1 - Nà Sáy 170   

261 Lò Văn Phớ 1954 Bản Nà Sáy 1 - Nà Sáy 197   

262 Lò Văn Phương 1975 Bản Nà Sáy 1 - Nà Sáy 186   

263 Lò Văn Pấng 1974 Bản Nà Sáy 1 - Nà Sáy 189   

264 Cà Văn Thân (D) 1970 Bản Nà Sáy 1 - Nà Sáy 201   

265 Lò Văn Thơi (A) 1961 Bản Nà Sáy 2 - Nà Sáy 273   

266 Cà Thị Yến 1925 Bản Nà Sáy 2 - Nà Sáy 267   

267 Cà Thị Hinh 1974 Bản Nà Sáy 2 - Nà Sáy 232   

268 Lò Thị Thiêm 1972 Bản Nà Sáy 2 - Nà Sáy 270   

269 Lò Văn Đăng 1960 Bản Nà Sáy 2 - Nà Sáy 265   

270 Lường Văn Duống 1950 Bản Nà Sáy 2 - Nà Sáy 254   

271 Lò Văn Phòng 1965 Bản Nà Sáy 2 - Nà Sáy 221   

272 Lò Văn Mẳn 1962 Bản Nà Sáy 2 - Nà Sáy 213   

273 Lò Thị Thân B 1970 Bản Nà Sáy 2 - Nà Sáy 237   

274 Lò Văn Đức 1923 Bản Hả - Nà Sáy 20   

275 Tòng Thị Xiên 1966 Bản Hả - Nà Sáy 25   

276 Lường Văn Khoạn 1947 Bản Hả - Nà Sáy 18   

277 Lò Thị Nọi 1974 Bản Hả - Nà Sáy 12   

278 Lò Văn Yêu 1959 Bản Hả - Nà Sáy 3   

279 Lò Văn Thoan 1936 Bản Hả - Nà Sáy 38   

280 Tòng Văn Khỏ 1941 Bản Hả - Nà Sáy 48   

281 Quàng Thị Liến 1930 Bản Nậm Cá - Nà Sáy 324   

282 Lò Văn Bưởng 1932 Bản Nậm Cá - Nà Sáy 321   

283 Lường Văn Ánh 1959 Bản Nậm Cá - Nà Sáy 331   
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284 Lường Văn Hồng 1964 Bản Nậm Cá - Nà Sáy 363   

285 Lò Thị Thương 1970 Bản Nậm Cá - Nà Sáy 328   

286 Lường Thị Ọi 1956 Bản Nậm Cá - Nà Sáy 325   

287 Lường Văn Thơm 1976 Bản Nậm Cá - Nà Sáy 337   

288 Lò Văn Thưởng 1959 Bản Hong Lực - Nà Sáy 81   

289 Lò Văn Doan 1970 Bản Hong Lực - Nà Sáy 88   

290 Lò Văn Lún 1957 Bản Hong Lực - Nà Sáy 103   

291 Lường Văn Hoài 1970 Bản Hong Lực - Nà Sáy 108   

292 Lò Văn Phương (Đức) 1976 Bản Hong Lực - Nà Sáy 106   

293 Tòng Văn Sung 1974 Bản Huổi Sáy - Nà Sáy 162   

294 Quàng Văn Xiên 1969 Bản Huổi Sáy - Nà Sáy 144   

295 Lò Văn Puốn 1963 Bản Nà Tòng - Nà Tòng 147   

296 Lò Văn Tỉnh 1960 Bản Nà Tòng - Nà Tòng 279   

297 Lò Văn Bun 1936 Bản Nà Tòng - Nà Tòng 432   

298 Lường Thị Xiến 1972 Bản Nà Tòng - Nà Tòng 130   

299 Lò Thị Hoa 1975 Bản Nà Tòng - Nà Tòng 128   

300 Lò Thị Pỏm 1957 Bản Nà Tòng - Nà Tòng 135   

301 Lò Văn Lé 1937 Bản Nong Tóng - Nà Tòng 339   

302 Lò Văn Nọi 1964 Bản Nong Tóng - Nà Tòng 290   

303 Lò Văn Dễ 1949 Bản Nong Tóng - Nà Tòng 332   

304 Lò Thị Muôn 1945 Bản Nong Tóng - Nà Tòng 325   

305 Đèo Thị Pính 1972 Bản Nong Tóng - Nà Tòng 353   

306 Lò Thị Ón 1968 Bản Nong Tóng - Nà Tòng 337   

307 Đèo Văn Lả 1966 Bản Nong Tóng - Nà Tòng 350   

308 Lường Văn Tại 1975 Bản Pá Tong - Nà Tòng 418   

309 Quàng Văn Dung 1962 Bản Pá Tong - Nà Tòng 408   

310 Trần Quang Minh 1972 Bản Pá Tong - Nà Tòng 374   

311 Tòng Văn Đoạn 1973 Bản Pá Tong - Nà Tòng 359   

312 Quàng Văn Pấng 1970 Bản Pá Tong - Nà Tòng 367   

313 Lò Văn Lả 1975 Bản Pá Tong - Nà Tòng 390   

314 Lường Thị Bó 1965 Bản Pá Tong - Nà Tòng 379   

315 Sùng A Mua 1974 Bản Co Phát - Nà Tòng 68   

316 Sùng A Dơ 1973 Bản Co Phát - Nà Tòng 96   

317 Sùng A Thắng 1970 Bản Co Phát - Nà Tòng 73   

318 Ly A Tằng 1962 Bản Co Phát - Nà Tòng 74   

319 Vì Thị Mảy 1970 Bản Co Phát - Nà Tòng 98   

320 Vàng A Tàng 1964 Bản Co Phát - Nà Tòng 114   
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321 Thào A Máng 1947 Bản Co Muông - Nà Tòng 27   

322 Sùng A Chứ 1963 Bản Co Muông - Nà Tòng 11   

323 Sùng A Làng 1949 Bản Co Muông - Nà Tòng 19   

324 Thào A Chu  1975 Bản Co Muông - Nà Tòng 23   

325 Thào A Khay 1973 Bản Co Muông - Nà Tòng 3   

326 Cháng A Khua 1971 Bản Co Muông - Nà Tòng 4   

327 Lò Thị Tun 1944 Bản Nậm Bây - Nà Tòng 231   

328 Lò Thị É 1947 Bản Nậm Bây - Nà Tòng 210   

329 Quàng Văn Bánh 1968 Bản Nậm Bây - Nà Tòng 233   

330 Lò Văn Sương 1969 Bản Nậm Bây - Nà Tòng 195   

331 Lò Văn Nơi 1968 Bản Nậm Bây - Nà Tòng 190   

332 Lò Thị Đậu 1970 Bản Nậm Bây - Nà Tòng 232   

333 Lù Văn Hoa 1971 Bản Nậm Bây - Nà Tòng 189   

334 Quàn Văn Phanh 1975 Bản Nậm Bây - Nà Tòng 245   

335 Lò Văn Quân 1971 Bản Nậm Bây - Nà Tòng 234   

336 Hờ A Tý 1968 Bản Phàng Củ - Phình Sáng 442   

337 Ly A Sử 1966 Bản Phàng Củ - Phình Sáng 475   

338 Sùng Pàng Súa 1954 Bản Phàng Củ - Phình Sáng 443   

339 Sùng Dũng Sáng 1964 Bản Phàng Củ - Phình Sáng 450   

340 Sùng A Xì 1970 Bản Phàng Củ - Phình Sáng 444   

341 Sùng Thị Mảy 1967 Bản Phàng Củ - Phình Sáng 460   

342 Hờ Sáy Giáo 1956 Bản Háng Chua - Phình Sáng 36   

343 Thào Bùa Lềnh 1960 Bản Háng Chua - Phình Sáng 31   

344 Giàng A Lù 1974 Bản Háng Chua - Phình Sáng 4   

345 Sùng A Di (A) 1969 Bản Háng Chua - Phình Sáng 27   

346 Sùng A Khua 1954 Bản Háng Chua - Phình Sáng 17   

347 Sùng A Tu 1973 Bản Háng Chua - Phình Sáng 10   

348 Thào A Sùng 1949 Bản Mý Làng A - Phình Sáng 259   

349 Thào Vẳn Tu 1966 Bản Mý Làng A - Phình Sáng 251   

350 Sùng A Thào 1976 Bản Mý Làng A - Phình Sáng 252   

351 Vàng Thị Chá 1970 Bản Mý Làng A - Phình Sáng 250   

352 Vàng A Súa 1960 Bản Phiêng Hoa - Phình Sáng 579   

353 Vàng Thị Tháng 1969 Bản Phiêng Hoa - Phình Sáng 638   

354 Mùa A Chứ 1976 Bản Phiêng Hoa - Phình Sáng 596   

355 Sùng Thị Tằng 1965 Bản Phiêng Hoa - Phình Sáng 584   

356 Mùa A Vừ 1974 Bản Phiêng Hoa - Phình Sáng 583   

357 Mùa Thị Thào 1976 Bản Phiêng Hoa - Phình Sáng 625   
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358 Sùng A Tủa 1972 Bản Phình Sáng - Phình Sáng 656   

359 Giàng A Páo 1968 Bản Phình Sáng - Phình Sáng 663   

360 Thào Blà Gia 1960 Bản Phình Sáng - Phình Sáng 683   

361 Vàng Thị Lỳ 1975 Bản Phình Sáng - Phình Sáng 666   

362 Giàng Thị Chu 1974 Bản Phình Sáng - Phình Sáng 681   

363 Sùng A Trang 1960 Bản Phình Sáng - Phình Sáng 676   

364 Giàng Chờ Tính 1958 Bản Phiêng Cải - Phình Sáng 537   

365 Giàng A Blà 1976 Bản Phiêng Cải - Phình Sáng 524   

366 Giàng Thị Sầu 1974 Bản Phiêng Cải - Phình Sáng 502   

367 Vàng A Dơ 1966 Bản Phiêng Cải - Phình Sáng 532   

368 Giàng Blà Páo 1960 Bản Phiêng Cải - Phình Sáng 539   

369 Sùng Chà Tùng 1960 Bản Mý Làng B - Phình Sáng 299   

370 Giàng Chà Dơ 1956 Bản Mý Làng B - Phình Sáng 323   

371 Hờ A Dơ 1976 Bản Mý Làng B - Phình Sáng 305   

372 Sùng Thị Phanh 1974 Bản Mý Làng B - Phình Sáng 313   

373 Giàng Vảng Hòa 1966 Bản Mý Làng B - Phình Sáng 314   

374 Thào Pàng Súa 1951 Bản Mý Làng B - Phình Sáng 320   

375 Mùa A Tồng 1972 Bản Háng Khúa - Phình Sáng 70   

376 Mùa A Giàng 1986 Bản Háng Khúa - Phình Sáng 113   

377 Giàng Thị Nếnh 1973 Bản Háng Khúa - Phình Sáng 107   

378 Mùa A Xay 1970 Bản Háng Khúa - Phình Sáng 69   

379 Mùa A Tùng 1972 Bản Háng Khúa - Phình Sáng 70   

380 Sùng A Páo 1957 Bản Háng Khúa - Phình Sáng 108   

381 Hồ Thị Nếnh 1960 Bản Khua Trá - Phình Sáng 288   

382 Giàng A Sử 1966 Bản Khua Trá - Phình Sáng 204   

383 Tráng Thị Nếnh 1958 Bản Khua Trá - Phình Sáng 192   

384 Giàng Chờ Lềnh 1970 Bản Khua Trá - Phình Sáng 129   

385 Vàng A Sĩ 1958 Bản Khua Trá - Phình Sáng 105   

386 Mùa Thị Gia 1956 Bản Khua Trá - Phình Sáng 187   

387 Hờ Bùa Ký 1954 Bản Nậm Din - Phình Sáng 380   

388 Mùa A Chù 1968 Bản Nậm Din - Phình Sáng 375   

389 Vàng Thị Nù 1967 Bản Nậm Din - Phình Sáng 424   

390 Lầu A Chứ 1970 Bản Xá Tự - Pú Nhung 313   

391 Giàng A Mua 1962 Bản Xá Tự - Pú Nhung 421   

392 Lầu A Sình 1964 Bản Xá Tự - Pú Nhung 440   

393 Sùng Nhè Dính 1982 Bản Xá Tự - Pú Nhung 445 Khuyết tật 

394 Giàng Giả Chu 1966 Bản Xá Tự - Pú Nhung 439   
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395 Mùa Sống Lử 1973 Bản Khó Bua - Pú Nhung 221   

396 Mùa A Súa 1964 Bản Khó Bua - Pú Nhung 204   

397 Mùa A Và 1966 Bản Khó Bua - Pú Nhung 227   

398 Mùa A Lầu 1965 Bản Khó Bua - Pú Nhung 204   

399 Vừ Phái Ma 1957 Bản Đề Chia A - Pú Nhung 114   

400 Lầu Trừ Dế 1945 Bản Đề Chia A - Pú Nhung 109   

401 Vừ Chứ Mua 1957 Bản Đề Chia A - Pú Nhung 93   

402 Chá A Lầu 1973 Bản Đề Chia A - Pú Nhung 89   

403 Lầu Chồng Kỷ 1961 Bản Đề Chia B - Pú Nhung 128   

404 Giàng Khua Ly 1956 Bản Đề Chia B - Pú Nhung 157   

405 Lầu Súa Vàng 1971 Bản Đề Chia B - Pú Nhung 179   

406 Vàng Súa Sệnh 1956 Bản Đề Chia B - Pú Nhung 194   

407 Lầu Súa Vừ 1959 Bản Đề Chia B - Pú Nhung 172   

408 Vàng A Dính 1966 Bản Phiêng Pi - Pú Nhung 468   

409 Vừ A Sùng 1965 Bản Phiêng Pi - Pú Nhung 79   

410 Quàng Văn Chệ 1964 Bản Phiêng Pi - Pú Nhung 283   

411 Vừ A Chống 1976 Bản Phiêng Pi - Pú Nhung 267   

412 Vừ Giống Khai 1962 Bản Phiêng Pi - Pú Nhung 266   

413 Lầu Vả Páo 1962 Bản Tênh Lá - Pú Nhung 316   

414 Giàng Nhè Chứ 1962 Bản Tênh Lá - Pú Nhung 319   

415 Giàng Dũng Của 1940 Bản Tênh Lá - Pú Nhung 323   

416 Ly Phá Vừ 1939 Bản Tênh Lá - Pú Nhung 315   

417 Lầu A Sính 1960 Bản Trung Dình - Pú Nhung 356   

418 Vừ A Lầu 1963 Bản Trung Dình - Pú Nhung 338   

419 Vừ Chồng Giàng 1954 Bản Trung Dình - Pú Nhung 343   

420 Ly Dũng Vàng 1954 Bản Trung Dình - Pú Nhung 360   

421 Vừ A Sùng 1973 Bản Trung Dình - Pú Nhung 384   

422 Thào A Tỉnh 1971 Bản Chua Lú - Pú Nhung 21   

423 Ly A Chu 1956 Bản Chua Lú - Pú Nhung 69   

424 Thào Phá Chống 1957 Bản Chua Lú - Pú Nhung 64   

425 Sùng Chờ Vàng 1968 Bản Chua Lú - Pú Nhung 56   

426 Vừ Phá Ly 1937 Bản Chua Lú - Pú Nhung 44   

427 Thào A Chứ 1962 Bản Hua Mùn - Pú Xi 129   

428 Thào A Chía 1961 Bản Hua Mùn - Pú Xi 132   

429 Thào A Chứ 1961 Bản Hua Mùn - Pú Xi 128   

430 Thào A Cơ 1972 Bản Hua Mùn - Pú Xi 127   

431 Thào A Dua 1958 Bản Hua Mùn - Pú Xi 120   
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432 Giàng A Dua 1958 Bản Hua Mùn - Pú Xi 118   

433 Giàng A Chao 1962 Bản Hua Mùn - Pú Xi 114   

434 Giàng Thị Cú 1975 Bản Hua Mùn - Pú Xi 110   

435 Giàng A Thào 1963 Bản Hua Mùn - Pú Xi 125   

436 Vừ A Nếnh 1968 Bản Thẩm Mú - Pú Xi 400   

437 Sùng A Sình 1962 Bản Thẩm Mú - Pú Xi 402   

438 Vừ A Ká 1972 Bản Thẩm Mú - Pú Xi 411   

439 Vừ A Chống 1962 Bản Thẩm Mú - Pú Xi 420   

440 Sùng A Chua 1966 Bản Thẩm Mú - Pú Xi 396   

441 Lò Văn Chơ 1952 Bản Hát Khoang - Pú Xi 2   

442 Thào A Lếnh 1967 Bản Hát Khoang - Pú Xi 15   

443 Lyý Thị Nọi 1970 Bản Hát Khoang - Pú Xi 18   

444 Chàng Thị Inh 1970 Bản Hát Khoang - Pú Xi 19   

445 Cứ Thị Mỷ 1960 Bản Hát Láu - Pú Xi 48   

446 Giàng A Súa 1959 Bản Hát Láu - Pú Xi 41   

447 Vừ A Dính 1968 Bản Hát Láu - Pú Xi 53   

448 Ly Trờ Giàng 1956 Bản Hua Mức 1 - Pú Xi 190   

449 Vàng A Chua 1972 Bản Hua Mức 1 - Pú Xi 191   

450 Vàng A Chống 1961 Bản Hua Mức 1 - Pú Xi 178   

451 Vàng A Chầu 1965 Bản Hua Mức 1 - Pú Xi 184   

452 Vàng Nhìa Sình 1966 Bản Hua Mức 1 - Pú Xi 193   

453 Sùng A Chu 1933 Bản Hua Mức 2 - Pú Xi 225   

454 Vàng A Thào 1953 Bản Hua Mức 2 - Pú Xi 237   

455 Sùng A Mang 1933 Bản Hua Mức 2 - Pú Xi 254   

456 Giàng A Chù 1976 Bản Hua Mức 2 - Pú Xi 263   

457 Ly A Vàng 1960 Bản Hua Mức 2 - Pú Xi 216   

458 Thào A Dùa 1973 Bản Hua Mức 2 - Pú Xi 217   

459 Lý Văn Mâu 1956 Bản Hua Mức 3 - Pú Xi 287   

460 Lò Thị Bun 1973 Bản Hua Mức 3 - Pú Xi 280   

461 Giàng Văn Lếnh 1964 Bản Hua Mức 3 - Pú Xi 279   

462 Lò Văn Páo 1975 Bản Hua Mức 3 - Pú Xi 278   

463 Thào A Sử 1935 Bản Pú Xi 2 - Pú Xi 352   

464 Giàng A Pinh 1971 Bản Pú Xi 2 - Pú Xi 357   

465 Hờ A Dế 1954 Bản Pú Xi 2 - Pú Xi 344   

466 Hờ A Chang 1972 Bản Pú Xi 2 - Pú Xi 385   

467 Cứ Thị Pày 1969 Bản Pú Xi 2 - Pú Xi 375   

468 Hờ A Páo 1960 Bản Pú Xi 2 - Pú Xi 345   
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469 Sùng A Khua 1975 Bản Pú Xi 2 - Pú Xi 339   

470 Giàng A Chùa 1966 Bản Pú Xi 2 - Pú Xi 351   

471 Chá A Vừ 1975 Bản Thẩm Táng - Pú Xi 444   

472 Sùng A Câu 1962 Bản Thẩm Táng - Pú Xi 452   

473 Chá A Thào 1970 Bản Thẩm Táng - Pú Xi 456   

474 Sùng A Tính 1971 Bản Thẩm Táng - Pú Xi 459   

475 Hờ A Chớ 1969 Bản Pú Xi 1 - Pú Xi 299   

476 Giàng A Mềnh 1969 Bản Pú Xi 1 - Pú Xi 313   

477 Sình A Chống 1934 Bản Pú Xi1 - Pú Xi 308   

478 Vàng A Cũng 1964 Bản Pú Xi 1 - Pú Xi 315   

479 Lò Văn Mấng 1962 Bản Cá - Quài Cang 1   

480 Cà Thị Lánh 1955 Bản Cá - Quài Cang 7   

481 Lò Văn Biến 1943 Bản Cá - Quài Cang 9   

482 Lò Văn Thông 1992 Bản Cá - Quài Cang 118 Con khuyết tật 

483 Lò Văn So 1959 Bản Cá - Quài Cang 2   

484 Lò Thị Thu 1978 Bản Cản - Quài Cang 113 Bệnh nan y 

485 Lường Văn Nén 1978 Bản Cản - Quài Cang 575 Khuyết tật 

486 Tòng Thị Uân 1975 Bản Cản - Quài Cang 102   

487 Lò Thị Dương 1968 Bản Cản - Quài Cang 409   

488 Tòng Văn Duyên 1960 Bản Cản - Quài Cang 185   

489 Lò Thị Lún 1975 Bản Cản - Quài Cang 137   

490 Lò Văn Thương 1938 Bản Cản - Quài Cang 671   

491 Lò Văn Ổn 1925 Bản Cuông - Quài Cang 329   

492 Quàng Thị Số 1940 Bản Cuông - Quài Cang 324   

493 Lò Văn Huấn 1963 Bản Cuông - Quài Cang 265   

494 Lò Văn Phan 1985 Bản Cuông - Quài Cang 224 Khuyết tật 

495 Cà Văn Cường 1990 Bản Cuông - Quài Cang 267 Con khuyết tật 

496 Lò Văn Tiêng 1938 Bản Giăng - Quài Cang 373   

497 Lường Thị Tâm 1975 Bản Giăng - Quài Cang 360   

498 Lường Văn Kiểu 1990 Bản Giăng - Quài Cang 366 Con khuyết tật 

499 Quàng Thị Pâng 1919 Bản Kệt - Quài Cang 508   

500 Lường Thị Ún 1965 Bản Kệt - Quài Cang 463   

501 Lò Văn Sương 1975 Bản Kệt - Quài Cang 446   

502 Lường Văn Nọi 1964 Bản Kệt - Quài Cang 435   

503 Lò Thị Thoạn 1957 Bản Kệt - Quài Cang 445   

504 Quàng Thị sương 1948 Bản Kệt - Quài Cang 184   

505 Lò Văn Sương 1950 Bản Khá - Quài Cang 617   
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506 Lò Văn É 1939 Bản Khá - Quài Cang 548   

507 Lường Thị Thu 1960 Bản Khá - Quài Cang 1960   

508 Lường Văn Dũng 1979 Bản Khá - Quài Cang 606 Khuyết tật 

509 Quàng Thị Sứa 1947 Bản Nát - Quài Cang 639   

510 Lò Văn Toản 1964 Bản Nát - Quài Cang 645   

511 Lò Thị Binh 1965 Bản Nát - Quài Cang 642   

512 Lường Văn Ánh 1982 Bản Nát - Quài Cang 649 Khuyết tật 

513 Quàng Văn Toàn 1950 Bản Phủ - Quài Cang 573   

514 Cà Thị Diêu 1976 Bản Phủ - Quài Cang 574   

515 Lò Thị Hặc 1960 Bản Phủ - Quài Cang 381   

516 Tòng Văn É 1950 Bản Phủ - Quài Cang 725   

517 Tòng Thị Pâng 1960 Bản Phung - Quài Cang 852   

518 Lò Thị Song 1956 Bản Phung - Quài Cang 824   

519 Lò Văn Tun 1944 Bản Phung - Quài Cang 860   

520 Quàng Thị Phương 1954 Bản Phung - Quài Cang 813   

521 Lường Thị Hịa 1926 Bản Phung - Quài Cang 399   

522 Lò Thị Tun 1957 Bản Sái Ngoài - Quài Cang 910   

523 Lò Văn Thoán 1977 Bản Sái Ngoài - Quài Cang 924 Vợ khuyết tật 

524 Lò Văn Dậu 1947 Bản Sái Ngoài - Quài Cang 931   

525 Tòng Văn Trựa 1956 Bản Sái Ngoài - Quài Cang 937   

526 Lường Văn Trựa 1949 Bản Sái Ngoài - Quài Cang 569   

527 Lò Văn Thươi 1981 Bản Sái Trong - Quài Cang 972 Khuyết tật 

528 Lò Thị Sơn 1970 Bản Sái Trong - Quài Cang 967   

529 Trần Thị Nôm 1941 Bản Sái Trong - Quài Cang 1018   

530 Quàng Văn Chiến 1970 Bản Sái Trong - Quài Cang 998   

531 Cà Thị Phanh 1964 Bản Sáng - Quài Cang 1066   

532 Quàng thị Hánh 1939 Bản Sáng - Quài Cang 1075   

533 Tòng Văn Thợi 1965 Bản Sáng - Quài Cang 1026   

534 Lò Thị Pản 1936 Bản Sáng - Quài Cang 1065   

535 Quàng Thị Hịa 1945 Bản Sảo - Quài Cang 199   

536 Quàng Văn Hưởng 1962 Bản Sảo - Quài Cang 1205   

537 Lường Văn Muôn 1969 Bản Sảo - Quài Cang 1157   

538 Lò Thị Điện 1974 Bản Sảo - Quài Cang 1176   

539 Quàng Văn Kiên 1988 Bản Sảo - Quài Cang 1196 Chị khuyết tật 

540 Quàng Văn Giót 1958 Bản Cang - Quài Nưa 100   

541 Lò Thị Lẻ 1958 Bản Cang - Quài Nưa 91   

542 Tòng Văn Sơn 1959 Bản Cang - Quài Nưa 105   
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543 Quàng Thị Khụi 1969 Bản Cang - Quài Nưa 110   

544 Mào Thị Khâu 1958 Bản Cang - Quài Nưa 97   

545 Lò Văn Hoa 1969 Bản Bó Giáng - Quài Nưa 24   

546 Lò Văn Điêu 1958 Bản Bó Giáng - Quài Nưa 76   

547 Quàng Văn Thâng 1940 Bản Bó Giáng - Quài Nưa 12   

548 Quàng Thị Bua 1969 Bản Bó Giáng - Quài Nưa 40   

549 Cà Thị Thu 1951 Bản Bó Giáng - Quài Nưa 10   

550 Lò Thị Pâng 1963 Bản Bó Giáng - Quài Nưa 83   

551 Lò Văn Khôm 1966 Bản Pha Nàng - Quài Nưa 665   

552 Lò Văn Tiên 1970 Bản Pha Nàng - Quài Nưa 585   

553 Tòng Thị Tướng 1958 Bản Pha Nàng - Quài Nưa 655   

554 Quàng Văn Phải 1968 Bản Pha Nàng - Quài Nưa 629   

555 Quàng Văn Phân 1961 Bản Pha Nàng - Quài Nưa 590   

556 Quàng Văn Dịch 1968 Bản Pha Nàng - Quài Nưa 591   

557 Bùi Xuân Thạch 1933 Bản Minh Thắng - Quài Nưa 496   

558 Nguyễn Văn Doãn 1932 Bản Minh Thắng - Quài Nưa 498   

559 Phạm Thị Hon 1943 Bản Minh Thắng - Quài Nưa 506   

560 Nhâm Thị Cay 1934 Bản Minh Thắng - Quài Nưa 505   

561 Lò Văn Nước 1972 Bản Cọ - Quài Nưa 159   

562 Quàng Thị Muôn 1952 Bản Cọ - Quài Nưa 162   

563 Lường Thị Lanh 1939 Bản Cọ - Quài Nưa 186   

564 Lường Văn Định 1959 Bản Cọ - Quài Nưa 192   

565 Lường Thị Tắm 1954 Bản Cọ - Quài Nưa 195   

566 Lò văn Hún 1957 Bản Cọ - Quài Nưa 140   

567 Lò Thị Tún 1930 Bản Cọ - Quài Nưa 177   

568 Lò Thị Nẻ 1969 Bản Củ - Quài Nưa 221   

569 Quàng Văn Chính 1965 Bản Củ - Quài Nưa 227   

570 Quàng Văn Huấn 1969 Bản Củ - Quài Nưa 258   

571 Lò Văn Dẹn 1960 Bản Củ - Quài Nưa 231   

572 Quàng Văn Hưởng 1973 Bản Củ - Quài Nưa 253   

573 Giàng A Vư 1964 Bản Mạ Khúa - Quài Nưa 472   

574 Vàng A Giàng 1972 Bản Mạ Khúa - Quài Nưa 473   

575 Vàng Giả Dia 1947 Bản Mạ Khúa - Quài Nưa 479   

576 Giàng A Páo 1971 Bản Mạ Khúa - Quài Nưa 484   

577 Lường Văn Tiêng 1944 Bản Chá - Quài Nưa 277   

578 Lò Thị Phúc 1974 Bản Chá - Quài Nưa 274   

579 Tòng Thị Puốn 1971 Bản Chá - Quài Nưa 266   
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580 Cà Văn Hoàn 1975 Bản Chá - Quài Nưa 295   

581 Chá Thị Mua 1973 Bản Chá - Quài Nưa 297   

582 Quàng Văn Pâng 1956 Bản Ten - Quài Nưa 705   

583 Là Văn Số 1941 Bản Ten - Quài Nưa 733   

584 Lường Thị Diếng 1958 Bản Ten - Quài Nưa 737   

585 Lường Văn Công 1961 Bản Ten - Quài Nưa 724   

586 Sằn Văn Thịnh 1982 Bản Ten - Quài Nưa 703 Bệnh nan y 

587 Lò Thị Pọm 1954 Bản Nong Liếng - Quài Nưa 534   

588 Lường Văn Đông 1940 Bản Nong Liếng - Quài Nưa 515   

589 Lò Thị Đăm 1969 Bản Nong Liếng - Quài Nưa 539   

590 Lò Văn Úi 1960 Bản Nong Liếng - Quài Nưa 536   

591 Lò Thị Hao 1959 Bản Nong Liếng - Quài Nưa 516   

592 Tòng Văn Chinh 1968 Bản Chăn - Quài Nưa 371   

593 Lường Thị Lả 1975 Bản Chăn - Quài Nưa 358   

594 Tòng Thị Nọi 1968 Bản Chăn - Quài Nưa 386   

595 Lò Thị Duân 1939 Bản Chăn - Quài Nưa 323   

596 Lò Thị Thinh 1964 Bản Chăn - Quài Nưa 392   

597 Tòng Thị Huyền 1992 Bản Ta - Quài Tở 818 Khuyết tật 

598 Cà Văn Hoan 1963 Bản Ta - Quài Tở 814   

599 Lò Văn Nhân 1966 Bản  Lé Xôm - Quài Tở 599   

600 Lò Thị Hịa 1962 Bản  Lé Xôm - Quài Tở 600   

601 Lò Thị Thương 1976 Bản  Lé Xôm - Quài Tở 611   

602 Lò Văn Hanh 1970 Bản Biếng - Quài Tở 82   

603 Lường Văn Tây 1943 Bản Biếng - Quài Tở 58   

604 Lò Văn Tín 1972 Bản Biếng - Quài Tở 83   

605 Quàng Văn Thơi 1967 Bản Bông Ban - Quài Tở 112   

606 Cà Văn Đoán 1971 Bản Bông Ban - Quài Tở 155   

607 Cà Văn Lả 1944 Bản Bông Ban - Quài Tở 98   

608 Lò Thị Phương 1963 Bản Hua Ca - Quài Tở 488   

609 Lò Văn Hoan 1970 Bản Hua Ca - Quài Tở 500   

610 Lò Văn Ó 1942 Bản Hua Ca - Quài Tở 514   

611 Lò Văn Tụi 1971 Bản Hới Nọ - Quài Tở 415   

612 Lò Văn Xương 1969 Bản Hới Nọ - Quài Tở 380   

613 Lò Văn Sáng 1966 Bản Hới Nọ - Quài Tở 382   

614 Lò Văn Sươi 1958 Bản Ngúa - Quài Tở 771   

615 Lò Văn Dũng (Thiết) 1976 Bản Ngúa - Quài Tở 746   

616 Lò Văn Nó 1942 Bản Ngúa - Quài Tở 775   
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617 Lò Thị Danh 1945 Bản Hới Trong - Quài Tở 442   

618 Tòng Văn Thơi 1975 Bản Hới Trong - Quài Tở 451   

619 Tòng Văn Mấng 1966 Bản Hới Trong - Quài Tở 625   

620 Tòng Văn Pánh 1955 Bản Lói - Quài Tở 645   

621 Tòng Văn Sơn 1968 Bản Lói - Quài Tở 676   

622 Cà Văn Khang 1949 Bản Pom Ban - Quài Tở 250   

623 Cà Văn Huôm 1950 Bản Pom Ban - Quài Tở 794   

624 Tòng Thị Xôm 1966 Bản Có - Quài Tở 185   

625 Tòng Văn Pọm 1922 Bản Có - Quài Tở 194   

626 Lường Văn Khang 1957 Bản Có - Quài Tở 230   

627 Lò Văn Oan 1967 Bản Có - Quài Tở 191   

628 Lường Văn Thơ 1932 Bản Có - Quài Tở 224   

629 Lò Thị Tan 1976 Bản Đứa - Quài Tở 273   

630 Lò Thị Thim 1976 Bản Đứa - Quài Tở 277   

631 Quàng Văn Thoan (A) 1957 Bản Đứa - Quài Tở 285   

632 Lò Văn Mấng 1964 Bản Lạ - Quài Tở 844   

633 Quàng Văn Yên 1963 Bản Lạ - Quài Tở 552   

634 Lò Văn Toàn 1969 Bản Lạ - Quài Tở 549   

635 Nguyễn Thị Hoài 1976 Bản Tân Lập - Quài Tở 833   

636 Lò Văn So 1968 Bản Thẳm Pao - Quài Tở 835   

637 Vàng Giống Lầu 1960 Bản Thẳm Pao - Quài Tở 837   

638 Lò Thị Tún  1952 Bản Chấng - Quài Tở 236   

639 Cà Văn Tiêng 1961 Bản Chấng - Quài Tở 254   

640 Cà Thị Tươi 1964 Bản Chấng - Quài Tở 255   

641 Lò Văn Lả 1938 Bản Món - Quài Tở 720   

642 Lò Văn Đối 1969 Bản Món - Quài Tở 682   

643 Lò Thị Khịn 1962 Bản Món - Quài Tở 734   

644 Lò Thị Phươi 1975 Bản Én Pậu - Quài Tở 338   

645 Quàng Thị Chốm 1959 Bản Én Pậu - Quài Tở 365   

646 Tòng Văn Ánh 1955 Bản Én Pậu - Quài Tở 340   

647 Lò Văn Sanh 1967 Bản Bon A - Rạng Đông 10   

648 Lò Văn Tâm 1965 Bản Bon A - Rạng Đông 12   

649 Quàng Văn Nhánh 1964 Bản Bon A - Rạng Đông 14   

650 Quàng Văn Hao 1973 Bản Bon A - Rạng Đông 22   

651 Lò Văn Sùng 1972 Bản Bon A - Rạng Đông 25   

652 Lò Văn Khẹo 1954 Bản Bon A - Rạng Đông 45   

653 Cà văn Ột 1959 Bản Bon A - Rạng Đông 1   
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654 Lò Văn Chương 1965 Bản Bon A - Rạng Đông 30   

655 Cà Văn Hặc 1961 Bản Bon A - Rạng Đông 61   

656 Cà Văn Hao 1967 Bản Bon A - Rạng Đông 70   

657 Quàng Văn Hả 1959 Bản Bon A - Rạng Đông 8   

658 Cà văn Kẹo 1964 Bản Noong Luông - Rạng Đông 400   

659 Cà Văn Chương 1970 Bản Noong Luông - Rạng Đông 384   

660 Quàng Văn Hội 1954 Bản Noong Luông - Rạng Đông 393   

661 Lò Văn Sọn (Mai) 1962 Bản Noong Luông - Rạng Đông 408   

662 Cà Văn Hảy (Tiến) 1974 Bản Noong Luông - Rạng Đông 406   

663 Quàng Văn Hặc 1974 Bản Noong Luông - Rạng Đông 412   

664 Cao Gia Thiếu 1962 Bản Rạng Đông - Rạng Đông 459   

665 Nguyễn Thị Loan 1956 Bản Rạng Đông - Rạng Đông 450   

666 Vừ Dũng Dế 1954 Bản Bon B - Rạng Đông 135   

667 Giàng Gà Lầu 1967 Bản Bon B - Rạng Đông 152   

668 Lầu BLà Tùng 1967 Bản Bon B - Rạng Đông 133   

669 Sùng A Thề 1972 Bản Xá Nhè - Rạng Đông 469   

670 Sùng A Tồng 1967 Bản Xá Nhè - Rạng Đông 487   

671 Sùng Thị Dính 1975 Bản Xá Nhè - Rạng Đông 471   

672 Giàng A Vàng 1972 Bản Háng Á - Rạng Đông 171   

673 Ly Chờ Vàng 1945 Bản Háng Á - Rạng Đông 214   

674 Sùng A Xáu 1962 Bản Háng Á - Rạng Đông 236   

675 Cà Văn Sương 1974 Bản Háng Á - Rạng Đông 215   

676 Thào Chờ Lử 1966 Bản Háng Á - Rạng Đông 229   

677 Sùng Chù Di 1954 Bản Háng Á - Rạng Đông 170   

678 Cà Văn Ơn 1942 Bản Háng Á - Rạng Đông 167   

679 Lường văn Phanh 1954 Bản Nậm Mu - Rạng Đông 325   

680 Lường Thị Pỏm 1966 Bản Nậm Mu - Rạng Đông 313   

681 Lường văn Hặc 1957 Bản Nậm Mu - Rạng Đông 332   

682 Lò Thị Phanh 1971 Bản Nậm Mu - Rạng Đông 268   

683 Lường Văn Váng 1972 Bản Nậm Mu - Rạng Đông 275   

684 Lò Văn Úi 1963 Bản Nậm Mu - Rạng Đông 279   

685 Lò Văn Lỏn 1966 Bản Nậm Mu - Rạng Đông 245   

686 Lò Văn Khâu 1973 Bản Nậm Mu - Rạng Đông 283   

687 Lò Thị Toi 1968 Bản Nậm Mu - Rạng Đông 270   

688 Lò Văn Bun 1971 Bản Nậm Mu - Rạng Đông 260   

689 Lò Văn Hốm 1971 Bản Nậm Mu - Rạng Đông 268   

690 Hảng Sính Vừ 1975 Bản Háng Chua - Ta Ma 29   
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691 Vàng A Dơ 1974 Bản Háng Chua - Ta Ma 32   

692 Vàng A Giàng A 1969 Bản Háng Chua - Ta Ma 34   

693 Mùa A Giáo 1967 Bản Háng Chua - Ta Ma 35   

694 Giàng A Sính Dua 1975 Bản Háng Chua - Ta Ma 42   

695 Vừ Thị Dính 1969 Bản Kề Cải - Ta Ma 102   

696 Ly Thị súa 1962 Bản Kề Cải - Ta Ma 127   

697 Thào A Dơ 1972 Bản Kề Cải - Ta Ma 130   

698 Mùa A Dia 1967 Bản Kề Cải - Ta Ma 136   

699 Giàng Chứ Tùng 1975 Bản Kề Cải - Ta Ma 152   

700 Sùng A Dua 1965 Bản Kề Cải - Ta Ma 30   

701 Sùng Thị Say 1949 Bản Kề Cải - Ta Ma 118   

702 Quàng Thị Toi 1964 Bản Nà Đắng - Ta Ma 183   

703 LòVăn Táy 1961 Bản Nà Đắng - Ta Ma 186   

704 Lò Văn Mẹo 1975 Bản Nà Đắng - Ta Ma 215   

705 Quàng Văn Pánh 1973 Bản Nà Đắng - Ta Ma 219   

706 Quàng Văn Sọn 1965 Bản Nà Đắng - Ta Ma 198   

707 Vàng A Súa A 1974 Bản Phình Cứ - Ta Ma 254   

708 Vàng Bùa Sình 1960 Bản Phình Cứ - Ta Ma 264   

709 Giàng A Tủa 1968 Bản Phình Cứ - Ta Ma 268   

710 Vàng Sáy Dua 1950 Bản Phình Cứ - Ta Ma 271   

711 Vàng A Vàng 1974 Bản Phình Cứ - Ta Ma 262   

712 Hảng Trùng Giàng 1966 Bản Phình Cứ - Ta Ma 280   

713 Thào Sế Thếnh 1922 Bản Phình Cứ - Ta Ma 281   

714 Sùng Phán Páo 1961 Bản Phình Cứ - Ta Ma 283   

715 Sùng Thị Sua 1964 Bản Phình Cứ - Ta Ma 285   

716 Giàng Dụ lồng 1959 Bản Phình Cứ - Ta Ma 287   

717 Giàng Thị Pài 1946 Bản Phình Cứ - Ta Ma 308   

718 Hảng A Thào 1974 Bản Phình Cứ - Ta Ma 325   

719 Giàng Sông Dua 1961 Bản Phình Cứ - Ta Ma 331   

720 Giàng Thị Say 1960 Bản Phình Cứ - Ta Ma 334   

721 Hờ Thị Máy 1960 Bản Phình Cứ - Ta Ma 337   

722 Vàng Thị Dính 1970 Bản Phình Cứ - Ta Ma 342   

723 Giàng Thị Chứ 1933 Bản Phình Cứ - Ta Ma 366   

724 Vàng Thị Mỷ 1956 Bản Thớ Tỷ - Ta Ma 392   

725 Vàng Phái Da 1968 Bản Thớ Tỷ - Ta Ma 401   

726 Giàng Dũng Của 1975 Bản Thớ Tỷ - Ta Ma 402   

727 Vàng A Lầu 1967 Bản Thớ Tỷ - Ta Ma 408   
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728 Vàng Chờ Lù 1970 Bản Thớ Tỷ - Ta Ma 424   

729 Lò Văn Sọn 1971 Bản Trạm Củ - Ta Ma 442   

730 Lò Văn Yên 1973 Bản Trạm Củ - Ta Ma 448   

731 Lò Thị Khiệt 1965 Bản Trạm Củ - Ta Ma 450   

732 Lò Văn Chương 1968 Bản Trạm Củ - Ta Ma 454   

733 Lò Văn Bóng 1973 Bản Trạm Củ - Ta Ma 455   

734 Mùa Giống Dụa 1959 Bản Xá tự - Tênh Phông 196   

735 Vì Thị Dà 1962 Bản Xá tự - Tênh Phông 203   

736 Vàng giống Khứ 1965 Bản Xá tự - Tênh Phông 201   

737 Vàng Phái Páo 1973 Bản Xá tự - Tênh Phông 162   

738 Lầu Chù Tủa 1965 Bản Xá tự - Tênh Phông 171   

739 Vàng Dũng Dụa 1972 Bản Xá tự - Tênh Phông 195   

740 Giàng A Chống 1974 Bản Huổi Anh - Tênh Phông 57   

741 Ly A Gâu 1967 Bản Huổi Anh - Tênh Phông 53   

742 Ly giống Vàng 1962 Bản Huổi Anh - Tênh Phông 43   

743 Ly A Chịa 1976 Bản Huổi Anh - Tênh Phông 50   

744 Mùa Nhè Chá 1958 Bản Thẳm Nặm - Tênh Phông 154   

745 Lầu Dúa Di 1970 Bản Thẳm Nặm - Tênh Phông 156   

746 Mùa Sếnh Vàng 1974 Bản Thẳm Nặm - Tênh Phông 151   

747 Mùa Sáo Di 1931 Bản Ten Hon - Tênh Phông 68   

748 Mùa Bua Chu 1961 Bản Ten Hon - Tênh Phông 122   

749 Mùa Dũng Vàng 1968 Bản Ten Hon - Tênh Phông 85   

750 Giàng Khua Chớ 1946 Bản Ten Hon - Tênh Phông 106   

751 Mùa A Dềnh 1960 Bản Ten Hon - Tênh Phông 124   

752 Mùa Sáy Tàng 1965 Bản Ten Hon - Tênh Phông 70   

753 Mùa Nhè Di 1975 Bản Ten Hon - Tênh Phông 130   

754 Mùa Thị Cá 1950 Bản Ten Hon - Tênh Phông 67   

755 Vàng A Nếnh 1973 Bản Há Dùa - Tênh Phông 18   

756 Vàng A Dính 1972 Bản Há Dùa - Tênh Phông 17   

757 Vàng A Thanh 1973 Bản Há Dùa - Tênh Phông 9   

758 Vàng Nhìa Tỉnh 1969 Bản Há Dùa - Tênh Phông 14   

759 Mùa Thị Sùng 1967 Bản Hua Sa A - Tỏa Tình 104   

760 Mùa Thị Mỷ 1971 Bản Hua Sa A - Tỏa Tình 127   

761 Giàng Gà Lử 1966 Bản Hua Sa A - Tỏa Tình 125   

762 Lầu Gà Sùng 1972 Bản Hua Sa A - Tỏa Tình 134   

763 Vừ Thị Vàng 1958 Bản Hua Sa B - Tỏa Tình 163   

764 Vừ A Nhè 1959 Bản Hua Sa B - Tỏa Tình 168   
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765 Sùng Thị Chứ 1960 Bản Hua Sa B - Tỏa Tình 324   

766 Vừ Phái Dia 1970 Bản Háng Tầu - Tỏa Tình 47   

767 Lầu Vả Chu 1958 Bản Háng Tầu - Tỏa Tình 51   

768 Sùng Súa Vừ 1960 Bản Háng Tầu - Tỏa Tình 80   

769 Lầu Thị Chí 1972 Bản Háng Tầu - Tỏa Tình 325   

770 Mùa Sái Nếnh 1963 Bản Lồng - Tỏa Tình 191   

771 Mùa Xó Tòng 1932 Bản Lồng - Tỏa Tình 196   

772 Mùa Giống Vàng 1970 Bản Lồng - Tỏa Tình 203   

773 Lầu Chồng Già 1934 Bản Lồng - Tỏa Tình 326   

774 Sùng Thị Dính 1964 Bản Tỏa Tình - Tỏa Tình 267   

775 Mùa Giả Chứ 1963 Bản Tỏa Tình - Tỏa Tình 275   

776 Chá A Chao 1969 Bản Tỏa Tình - Tỏa Tình 281   

777 Sùng Nhìa Vàng 1947 Bản Tỏa Tình - Tỏa Tình 296   

778 Mùa Giống Khá 1966 Bản Tỏa Tình - Tỏa Tình 289   

779 Vàng Sánh Chứ 1967 Bản Sông Ia - Tỏa Tình 244   

780 Vàng Vả Giàng 1924 Bản Sông Ia - Tỏa Tình 247   

781 Giàng Thị Mỷ 1957 Bản Sông Ia - Tỏa Tình 249   

782 Vàng Vả Hồ 1961 Bản Sông Ia - Tỏa Tình 252   

783 Mùa Gà Lầu 1960 Bản Chế Á - Tỏa Tình 3   

784 Lầu Thị Dĩ 1973 Bản Chế Á - Tỏa Tình 5   

785 Lầu Khua Lồng 1964 Bản Chế Á - Tỏa Tình 6   

786 Lầu Sua Sính 1970 Bản Chế Á - Tỏa Tình 10   

787 Quàng Văn É 1943 Bản Chiềng Chung - TT Tuần Giáo 3   

788 Bạc Cầm Hùng 1975 
Bản Chiềng Khoang - TT Tuần 

Giáo 
80 Khuyết tật 

789 Quàng Văn Hánh 1964 Bản Đông - TT Tuần Giáo 62   

790 Bạc Thị Hái 1972 Bản Đông - TT Tuần Giáo 50   

791 Bạc Thị Biên 1980 Bản Nong Tấu - TT Tuần Giáo 80 Con tàn tật 

792 Vũ Văn Dũng 1958 Khối Đồng Tâm - TT Tuần Giáo 101   

793 Nguyễn Thanh Tùng 1949 Khối Đồng Tâm - TT Tuần Giáo 99   

794 Cà Thị Xuân 1941 Khối Huổi Củ - TT Tuần Giáo 106   

795 Lò Thị Khịn 1944 Khối Huổi Củ - TT Tuần Giáo 107   

796 Đặng Thị Hoàn 1952 Khối Sơn Thủy - TT Tuần Giáo 109   

797 Vũ Thị Tuật 1954 Khối Tân Giang - TT Tuần Giáo 112   

798 Bùi Văn Bồi 1938 Khối Tân Tiến - TT Tuần Giáo 115   

799 Hà Thị Nguyệt 1958 Khối Tân Tiến - TT Tuần Giáo 116   

800 Lường Thị Hon 1933 Khối Trường Xuân - TT Tuần Giáo 118   
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